
 
 
 
 
 

 
Ngày điền phiếu: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

K6+  Hãy dùng loại nhãn dính nếu có:  Mã khách hàng hoặc người bệnh:  

  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
   

     

  Họ:   
     

Nhà cung cấp: ______________________ 
 Tên:   
    

ID của nhà cung cấp:  Ngày sinh: Giới tính:  

|___|___|___ |___|___|___|___|___|  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ Nam 1 Nữ 2 
     

  Địa chỉ:   

     

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Các câu sau đây hỏi về cảm nhận của anh/chị trong 30 ngày vừa qua. Với mỗi câu hỏi, hãy 

khoanh tròn một số mô tả đúng nhất mức độ thường xuyên anh chị cảm thấy như vậy 

 

Q1. Hãy cho biết, trong 30 ngày qua: Tất cả 

thời 

gian 

Hầu hết 

thời 

gian 

Thỉnh 

thoảng 

Đôi 

khi 

Không 

có chút 

nào 

a. Mức độ anh/ chị thường xuyên cảm thấy bị 

căng thẳng tinh thần? 1 2 3 4 5 

b. Mức độ anh/ chị thường xuyên cảm thấy 

tuyệt vọng? 1 2 3 4 5 

c. Mức độ anh/ chị thường xuyên cảm thấy 

bồn chồn, đứng ngồi không yên? 1 2 3 4 5 

d. Mức độ anh/ chị thường xuyên cảm thấy 

phiền muộn đến nỗi không gì có thể làm mình 

vui lên? 1 2 3 4 5 

e. Mức độ anh/ chị thường xuyên cảm thấy tồi 

tệ đến nỗi làm việc nhỏ cũng thấy khó khăn? 1 2 3 4 5 

f. Mức độ anh/ chị thường xuyên cảm thấy 

mình vô giá trị? 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 

Lật sang trang sau để tiếp tục 
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Q2 

6 câu vừa rồi hỏi về cảm nhận của anh/chị trong 30 ngày qua. Tổng hợp tất cả lại, 

anh/chị thấy những cảm nhận đó xuất hiện trong 30 ngày qua nhiều hơn bình thường, 

như bình thường, hoặc ít hơn bình thường? (Nếu anh/chị chưa bao giờ có những cảm 

nhận đó, khoanh lựa chọn số "4") 

Tần suất  nhiều hơn bình 

thường 

Tần suất như 

bình thường 

Tần suất it hơn bình thường 

Nhiều Thỉnh thoảng Ít Ít 

Thỉnh 

thoảng Nhiều 

1 2 3 4 5 6 7 

Những câu hỏi tiếp theo hỏi về mức độ ảnh hưởng của những cảm nhận đó đến anh/chị 

trong vòng 30 ngày qua. Nếu trả lời "Không có chút nào" cho cả 6 câu hỏi về cảm nhận của 

anh/chị ở Q1, anh/chị không cần trả lời những câu hỏi này.  

Q3 Trong 30 ngày qua, có bao nhiêu ngày trong 30 ngày đó anh/chị không thể làm việc

hoặc thực hiện những công việc thông thường của mình vì những cảm nhận này? 

(ghi số ngày)

Q4 
Không tính những ngày anh/chị trả lời trong câu hỏi Q3, bao nhiêu ngày trong 30 

ngày qua anh/chị chỉ có thể làm một nửa hoặc ít hơn so với khả năng bình thường của 

mình, vì những cảm nhận này? 

(ghi số ngày)

Q5 
Trong 30 ngày qua, có bao nhiêu lần anh/chị đi gặp bác sỹ hoặc nhân viên y tế vì 

những cảm nhận này? 

(ghi số lần)

Q6 
Trong 30 ngày qua, tần suất 

các vấn đề sức khỏe thể chất 

là nguyên nhân dẫn đến các 

cảm nhận đó như thế nào? 

Tất cả các 

lần 

Hầu hết 

các lần 

Một số 

lần 
Ít lần 

Không 

lần 

nào 

1 2 3 4 5 

Cám ơn anh/chị đã hoàn thành bộ câu hỏi 
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